	TRẠI HÈ HÙNG VƯƠNG LẦN THỨ XI
TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN
 TỈNH ĐIỆN BIÊN
	HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI MÔN SINH HỌC

KHỐI  10

(Hướng dẫn chấm gồm 6 trang) 


Câu 1 (2.0 điểm) – Thành phần hóa học của tế bào
 
a) Cho hỗn hợp các chất sau: α glucozo, β glucozo, axit amin, fructozo, ribozo, glyxerol, axit béo, bazo nito, deoxiribozo


- Từ các hợp chất trên có thể tổng hợp được các phân tử, cấu trúc nào trong các phân tử, cấu trúc  sau: tinh bột, xenlulozo, photpholipit, triglixerit, ADN,  lactozo, ARN, saccarozo, chuỗi polipeptit?  Giải thích? Vì sao không tổng hợp được các phân tử, cấu trúc còn lại?  (Biết có đầy đủ các enzim hình thành các liên kết hóa trị giữa các cấu trúc)


b) Ở bề mặt lá của một số loài cây như  lá khoai nước, lá chuối, lá su hào có phủ một lớp chất hữu cơ. Lớp chất hữu cơ này có bản chất là gì? Em hãy nêu đặc điểm cấu tạo, tính chất và vai trò của lớp chất hữu cơ này?
	ý
	Nội dung cần đạt
	Điểm

	a
	- Các phân tử, cấu trúc có thể tổng hợp được: 

+ tinh bột: vì có các đơn phân là α glucozo 

+ xenlulozo: vì  có các đơn phân là β glucozo

+ triglixerit: vì có hai thành phần là glixerol và axit béo

+ saccarozo: vì có đơn phân là α glucozo

+ chuỗi polipeptit: vì có các đơn phân là axit amin

- Các phân tử , cấu trúc không tổng hợp được: photpholipit, ADN, ARN

Vì: thiếu nhóm photphat  
	0.25

0.25

0.25

0.25

	b
	- Bản chất của lớp chất hữu cơ này là sáp

- Cấu tạo: sáp là este của axit béo với 1 rượu mạch dài

- Tính chât: kị nước 

- Vai trò: giảm thoát hơi nước ở bề mặt các lá, quả
	0.25

0,25

0.25

0.25


 Câu 2 (3.0 điểm) – Thành phần hóa học của tế bào + Thực hành TB
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a. Cho biết tên và phân biệt cấu trúc, chức năng của hai chất được mô tả dưới đây:

	Ý
	Nội dung cần đạt
	Điểm

	a
	* Tên: 1 - Tinh bột hoặc glicozen  ; (2) xen lulozo
	.0,25

	b
	Tinh bột
	 Xenlulôzơ
	 0,5

	cấu trúc 
	. Cấu tạo từ đơn phân glucôzơ liên kết với nhau bằng liên kết α-1,4 glucôzit và 1,6 glucôzit tạo thành các mạch có phân nhánh 
	Cấu tạo từ đơn phân glucôzơ bằng mối liên kết β-1,4 glucoozit 1sấp, 1 ngửa, làm thành một mạch thẳng không có sự phân nhánh 
	

	CN
	Dự trữ năng lượng 
	Cấu trúc thành tế bào 
	0,25



b. Nêu các bậc cấu trúc của protein? Liên kết hidro được hình thành trong bậc cấu trúc nào? ý nghĩa của liên kết hidro?
	ý
	Nội dung
	Điểm

	 
	- Bậc 1:  Các aa nối với nhau bằng l. kết peptit mở đầu là NH2, kết thúc mạch là COOH -> xác định tính đặc thù, đa dạng của Pr và quy định cấu trúc b2,b3.

- Cấu trúc bậc 2:Chuỗi polipeptit xoắn  (; hoặc gấp nếp (.  

- Cấu trúc Bậc 3: Chuỗi polipeptit trong không gian 3 chiều, tạo khối hình cầu. 

- Cấu trúc bậc 4: Gồm 2 hay nhiều chuỗi polipeptit khác nhau phối hợp với nhau tạo phức hợp protêin lớn.
	0,25

0.25

	 
	 * Cấu trúc bậc 2 của protêin

* Ý nghĩa : - Tạo cấu trúc không gian đặc trưng cho protein

                   - Đảm bảo sự bền vững, ổn định của phân tử

                   - Tạo cơ sở hình thành các cấu trúc bậc cao hơn
	 0,25

0,25


c) Có ba dung dịch để trong phòng thí nghiệm:  

Dung dịch 1 chứa ADN; Dung dịch 2 chứa amylaza; Dung dịch 3 chứa glucozo.

Người ta đun nhẹ ba dung dịch này đến gần với nhiệt độ sôi rồi làm nguội từ từ về nhiệt độ phòng. 

Hãy cho biết mức độ biến đổi về cấu trúc xảy ra sâu sắc nhất ở hợp chất nào? Tại sao?
	 Ý
	Nội dung cần đạt 
	Điểm

	 
	- Chất bị biến đổi cấu trúc sâu sắc nhât là amylaza

- Giải thích:

   + Amylaza là enzym có bản chất là protein, vì vậy rất dễ bị biến đổi cấu trúc khi bị đun nóng (do các liên kết hidro bị bẻ gãy). Amylaza gồm nhiều loại axit amin cấu tạo nên (đồng nhất không cao) vì vậy sự phục hồi các liên kết yếu (liên kết hidro) sau đun nóng rất khó.

   + ADN khi bị đun nóng cũng biến tính (tách thành 2 mạch) bởi các liên kết hidro giữa hai mạch bị đứt gãy nhưng do các tiểu phần hình thành liên kết hidro của ADN có số lượng lớn, đồng nhất cao nên khi hạ nhiệt độ thì các liên kết hidro được tái tạo (hồi tính) -> phục hồi cấu trúc ban đầu.

   + Glucozo là đường đơn, các liên kết trong phân tử là liên kết cộng hóa trị bền vững, không bị đứt gãy tự phát trong điều kiện sinh lí tế bào và cũng rất bề vững khi bị đun nóng trong dung dịch.
	0,25

0,25

0,25
0,25


Câu 3 (2.0 điểm) – Cấu trúc tế bào


a) Dựa vào cơ chế tổng hợp các thành phần của tế bào, hãy giải thích vì sao các nhóm carbohydrate của glycoprotein xuyên màng sinh chất luôn xuất hiện ở bề mặt phía ngoài tế bào mà không nằm ở bề mặt phía tế bào chất?


b) Đặc điểm cấu tạo đặc trưng nào của tế bào thực vật trở thành bất lợi khi tế bào bị nhiễm virut? Giải thích.

	 Ý
	Nội dung cần đạt 
	Điểm

	a
	-Trong quá trình tổng hợp protein xuyên màng, một phần chuỗi polypeptide được gắn vào màng lưới nội chất nhờ protein tín hiện, phần còn lại của chuỗi sẽ chui vào trong lưới nội chất.

- Sau khi protein được tổng hợp xong ở lưới nội chất, nó được chuyển sang bộ máy Golgi nhờ túi tiết. Tại đây, protein được biến đổi và gắn thêm carbohydrate, sau khi hoàn thiện, chúng lại được vận chuyển đến màng tế bào.    - Vì nhóm carbohydrate của glycoprotein nằm trong túi tiết nên khi túi tiết dung hợp với màng tế bào thì nhóm carbohydrate trong túi sẽ lộn ra bên ngoài màng tế bào. 
	0,5

0,25

0,25

	b
	- Cầu sinh chất là protein dạng ống, nối các tế bào với nhau, có chức năng truyền thông tin, vật chất như các phân tử nhỏ giữa các tế bào.

- Đặc điểm này trở thành bất lợi khi virut xâm nhập được vào tế bào, chúng có thể nhanh chóng truyền từ tế bào này sang tế bào khác qua cầu sinh chất, thậm chí một số loài virut còn có khả năng kích hoạt tế bào tiết ra các protein mở rộng cầu sinh chất để chúng đi qua. Chính vì vậy, virut nhanh chóng phát tán trong toàn bộ cây.
	 0,5
0,5


Câu 4 (2,0 điểm) – Sự chuyển hóa vật chất và năng lượng trong tế bào(đồng hóa)

a) Người ta cho rằng có thể sử dụng đặc điểm đặc trưng về lục lạp và hệ sắc tố ở thực vật để phân biệt cây C3 với cây C4 có đúng không? Giải thích. 
 
b) Tại sao khi cây cần nhiều ATP, hoặc khi thiếu NADP+, thì hoạt động của PS I sẽ mạnh hơn so với PS II?
	 Ý
	Nội dung cần đạt 
	Điểm

	a
	*  Nhận định trên đúng vì:

- Cây C3 chỉ có một loại lục lạp giống nhau ở các tế bào thịt lá. Cây C4 có hai loại lục lạp, lục lạp ở tế bào mô giậu có thylakioid rất phát triển, ít hạt tinh bột, lục lạp ở tế bào bao bó mạch có thylakoid kém phát triển nhưng có nhiều hạt tinh bột.

-Tỷ lệ diệp lục a/b ở cây C3 luôn nhỏ hơn 3 trong khi ở cây C4 luôn lớn hơn 3.
	0,25
0,5
0,25

	b
	- PSI chỉ có sản phẩm duy nhất là ATP, nên khi cần nhiều ATP thì nó hoạt động mạnh hơn.

- Khi thiếu NADP+ thì PSII hoạt động kém đi và để bù lại, PSI sẽ hoạt động mạnh lên.
	0,5

0,5


Câu 5 (2,0 điểm) – Sự chuyển hóa vật chất và năng lượng trong tế bào (dị hóa)

a) Thực nghiệm chứng tỏ rằng khi tách ti thể ra khỏi tế bào, nó vẫn có thể tổng hợp được ATP trong điều kiện in vitro thích hợp. Làm thế nào để ti thể tổng hợp được ATP trong ông nghiệm? Giải thích. 


b) Trong những năm 1940, một số bác sỹ dùng liều thấp của thuốc mang tên dinitrophenol (DNP) để giúp bệnh nhân giảm béo. Phương pháp này không an toàn và bị cấm sau khi một vài bệnh nhân tử vong. Em có thể giải thích như thế nào về tác động của DNP? 
	 Ý
	Nội dung cần đạt 
	Điểm

	a
	 - Để ti thể tổng hợp được ATP trong ống nghiệm, ta cần tạo ra sự chênh lệch về nồng độ H+ giữa hai phía của màng ti thể.

- Đặt thí nghiệm: Thoạt đầu cho ti thể vào trong dung dịch có pH cao (VD; pH = 8) sau vài phút ta chuyển ti thể vào dung dịch có pH thấp (VD pH = 4) . Khi có sự chênh lệch nồng độ H+ giữa hai phía của màng thì trong ti thể sẽ tổng hợp ATP qua kênh enzim ATP - syntetaza.
	 0,5

0,5

	b
	 -DNP là tác nhân tách cặp, có tác dụng tách rời bộ máy hóa thẩm ra khỏi tầng kép lipit của màng trong ty thể. DNP có khả năng vận chuyển proton xuyên màng và làm mất gradien proton do vậy hô hấp vẫn diễn ra nhưng không tổng hợp ATP.


- Khi dùng DNP, làm tăng trao đổi chất, tăng quá trình tiêu thụ nguyên liệu dư thừa ( giảm cân, tuy nhiên không có sự tổng hợp ATP nên cơ thể thiếu hụt năng lượng trầm trọng do vậy có thể gây tử vong
	0,5

0,5 


Câu 6 (1.0 điểm) – Sự truyền tin

Tóm tắt các giai đoạn truyền tin giữa các tế bào? Bằng cách nào thông tin được truyền từ bên ngoài vào bên trong tế bào?
	 Ý
	Nội dung cần đạt 
	Điểm

	 
	     Tiếp nhận: tế bào đích phát hiện ra phân tử tín hiệu đi đến từ bên ngoài tế bào. Một tín hiệu hóa học được phát hiện khi phân tử tín hiệu liên kết với protein thụ thể trên bề mặt tế bào.

    - Truyền tin: sau khi liên kết, phân tử tín hiệu làm thay đổi protein thụ thể theo một số cách, từ đó khởi đầu quá trình truyền tin.

    - Đáp ứng: tín hiệu sau khi đã được truyền tin, cuối cùng sẽ kích thích một đáp ứng đặc hiệu của tế bào.

* Thông tin được truyền theo cách: các mối tương tác protein – protein theo một trật tự nhất định lần lượt làm thay đổi cấu hình của chúng và làm chúng biểu hiện chức năng khi tín hiệu được truyền qua.
	0,25

0,25 

0,25
0,25 


 Câu 7 (1.0 điểm) – Lí thuyết Phân bào

a. Từ sự hiểu biết về những diễn biến trong các pha của kì trung gian (thuộc chu kì tế bào), hãy đề xuất thời điểm dùng tác nhân gây đột biến gen và đột biến số lượng NST để có hiệu quả nhất.

b. Ở tế bào phôi, chỉ 15 – 20 phút là hoàn thành 1 chu kì tế bào, trong khi đó ở tế bào thần kinh ở cơ thể người trưởng thành hầu như không phân bào. Em hãy giải thích tại sao?
	 Ý
	Nội dung cần đạt 
	Điểm

	a
	   - Tác động vào pha S dễ gây đột biến gen .

   - Tác động vào pha G2 dễ gây đột biến số lượng NST . 
	0,125

0,125

	b
	Vào cuối pha G1 có một điểm được gọi là điểm kiểm soát (điểm R). Nếu tế bào vượt qua điểm R mới tiếp tục phân chia, còn nếu tế bào không vượt qua được điểm R thì sẽ đi vào biệt hóa.

-Tế bào phôi liên tục vượt qua được điểm R nên thời gian pha G1 rất ngắn và có thể phân chia liên tục, cứ 15 – 20 phút là có thể hoàn thành 1 chu kì phân bào.


- Tế bào thần kinh không vượt qua được điểm R nên pha G1 kéo dài suốt cơ thể, tế bào không phân chia trong suốt đời cá thể.
	0,25

0,25

0,25


Câu 8 (1,0 điểm) – Bài tập Phân bào

Một nhóm tế bào sinh dục của ruồi giấm cái, mỗi nhiễm sắc thể trong từng cặp NST tương đồng có cấu trúc khác nhau.
a. Nếu không có trao đổi đoạn và đột biến có thể tạo tối đa bao nhiêu loại trứng khác nhau về nguồn gốc nhiễm sắc thể.

b. Ở một số tế bào trao đổi đoạn tại 1 điểm. Ở một số tế bào khác, một cặp nhiễm sắc thể khác trao đổi đoạn tại hai chỗ không cùng lúc. Ở các tế bào còn lại, một cặp khác lại trao đổi đoạn ở hai chỗ không cùng lúc và hai chỗ cùng lúc. Tìm số loại trứng tạo ra?
	Nội dung trả lời
	Điểm

	a. Nếu không có trao đổi đoạn và đột biến, mỗi cặp NST tạo hai loại giao tử. Tối đa tạo 24 = 16 loại trứng.

b. Cặp NST trao đổi chéo tại một điểm tạo 4 loại giao tử.

- Cặp NST trao đổi đoạn tại hai điểm không cùng lúc tạo 6 loại giao tử.

- Cặp NST trao đổi đoạn tại hai chỗ cùng lúc và không cùng lúc tạo 8 loại giao tử.

Vậy số loại giao tử tối đa tạo ra là: 4 x 6 x 8 x 2 = 384 loại trứng
	0.25

0.25

0.25

0.25


Câu 9 (2,0 điểm) – Vi sinh vật
 Cho ba chủng vi khuẩn: vi khuẩn quang hợp lưu huỳnh, vi khuẩn quang hợp không lưu huỳnh và vi khuẩn lam.


a) Hãy cho biết kiểu dinh dưỡng, kiểu hô hấp và chất cho điện tử. 


b) Giải thích sự phân bố ở các tầng nước khác nhau trong thủy vực.


c) Những đặc điểm thích nghi nào về cấu trúc của tế bào giúp chúng phân bố được ở các tầng nước khác nhau?
	 Ý
	Nội dung cần đạt 
	Điểm

	a
	Vi khuẩn quang hợp lưu huỳnh là quang tự dưỡng, hô hấp kị khí, chất cho điện tử là H2S.

- Vi khuẩn quang hợp không lưu huỳnh là quang dị dưỡng, hô hấp kị khí, chất cho điện tử là chất hữu cơ.

- Vi khuẩn lam là quang tự dưỡng, hô hấp hiếu khí, chất cho điện tử là nước
	0,25

0,25
0,25

	b
	- Dưới đáy ao hồ rất giàu H2S do VK kị khí khử sunphat sinh ra. Nơi đây thiếu ánh sáng và oxi nên thích hợp cho vi khuẩn quang hợp lưu huỳnh. Chúng tiến hành quang hợp với ánh sáng yếu.

-Ở lớp bùn phía trên rất giàu chất hữu cơ, thiếu oxi và ánh sáng, thích hợp cho vi khuẩn quang hợp không lưu huỳnh.

 - Phía trên cùng nhiều ánh sáng và oxi, thích hợp cho VK lam.
	 0,25

 0,25

 0,25

	c
	- Chúng cư trú được ở các tầng nước khác nhau là nhờ kích thước và số lượng của các túi khí kiểu không bào khí.
	0,5


Câu 10 (4,0 điểm) – vi sinh vật
 a) Nªu sù kh¸c nhau c¬ b¶n gi÷a phag¬ T4 vµ virut HIV vÒ cÊu t¹o vµ ®Æc ®iÓm l©y nhiÔm tÕ bµo chñ.
	 Phagơ T4
	HIV
	 Điểm

	1. Cấu tạo gồm vỏ protein bao bọc vật chất di truyền là ADN
	Cấu tạo gồm vỏ protein bao bọc vật chất di truyền là ARN
	0,5

	2. Cấu trúc phức tạp gồm 3 phần: đầu (dạng 20 mặt), đĩa nền và đuôi (gồm bao đuôi và các sợi đuôi) 
	Cấu trúc đơn giản hơn (không chia làm 3 phần đầu, đĩa nền và đuôi), chỉ gồm protein vỏ bao bọc vật chất di truyền 
	0,5

	3. Nhận ra tế bào chủ lây nhiễm bằng sử dụng sợi đuôi liên kết với các thụ thể trên màng tế bào chủ (tế bào E. coli)
	Nhận ra tế bào chủ lây nhiễm  bằng sử dụng các glycoprotein đặc hiệu thuộc lớp vỏ protein của virut để liên kết với các thụ thể trên màng tế bào chủ (trợ bào T mang thụ thể CD4)
	0,5

	4. Khi lây nhiễm tế bào chủ, bao đuôi co rút, bơm vật chất di truyền (ADN) của virut vào tế bào chủ (vỏ protein của virut nằm lại bên ngoài tế bào chủ)
	Khi lây nhiễm tế bào chủ, vỏ protein của virut dung hợp với màng tế bào chủ và chuyển vật chất di truyền (ARN) của virut vào tế bào chủ (vỏ protein của virut dung hợp với màng tế bào chủ) 
	0,5


 b) Nghiên cứu thống kê tại các bệnh viện cho thấy, khoảng 80% các ca bệnh viêm nhiễm mãn tính (viêm nhiễm lặp lại nhiều lần và kéo dài) thường đi kèm với sự hiện diện của màng sinh học (biofilm) và việc sử dụng thuốc kháng sinh trở nên kém hiệu quả. Màng sinh học là tổ hợp các vi sinh vật cùng loài hoặc khác loài. Các vi sinh vật trong màng sinh học liên hệ với nhau bởi lớp chất nhày. 

b1.  Tại sao các trường hợp viêm mãn tính lại có tương quan cao với sự xuất hiện của màng sinh học?

b2.  Giải thích cơ sở di truyền học và tiến hóa của hiện tượng kháng thuốc kháng sinh trong trường hợp viêm nhiễm mãn tính
	 Ý
	Nội dung cần đạt 
	Điểm

	a
	- Vi sinh vật gây viêm nhiễm mãn tính luôn chịu sự tác động của hệ thống miễn dịch của người. Vì thế, chọn lọc tự nhiên sẽ ủng hộ những sinh vật có khả năng liên kết với nhau thành tập hợp lớn (màng sinh học) để chống lại sự tấn công của các tế bào bạch cầu.

- Trong cơ thể người, gen sinh tổng hợp các thành phần của màng nhày của vi khuẩn được kích hoạt và các phân tử tín hiệu được tổng hợp để tập trung các tế bào lại với nhau.

- Màng sinh học được hình thành là hàng rào vững chắc cho sự ngăn cản chất kháng sinh tiếp xúc với tế bào, tỷ lệ S/V của màng sinh học nhỏ hơn nhiều so với S/V của từng tế bào riêng lẻ.
	0,5

0,5 
0,5

	b
	-  Màng sinh học tồn tại trong thời gian dài, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của nhiều loại vi sinh vật khác nhau, và tạo điều kiện cho sự di truyền ngang của các gen gây bệnh hoặc gen kháng kháng sinh.
	 0,5


-------------------------------Hết-----------------------------
          Xem thêm tại Website VnTeach.Com 
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